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TÓM TẮT 

Thí nghiệm này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của sự bổ sung năng lượng bằng bột ngô vào trong 

khẩu phần của dê cái lai F1 (Saanen x Bách Thảo) đến sử dụng dưỡng chất, tổng hợp nitơ của vi sinh vật dạ cỏ, 

tăng trưởng và sự phát dục. Thí nghiệm gồm có 12 dê cái ở 4 tháng tuổi (11,6 kg) được bố trí hoàn toàn ngẫu 

nhiên với 4 nghiệm thức (NT) và 3 lần lặp lại, các NT gồm các mức bổ sung bột ngô (DM) trong khẩu phần là 

BN0 (không bổ sung), BN5 (5g), BN10 (10g) và BN15 (15g) khi bắt đầu thí nghiệm.Thời gian nuôi dưỡng dê thí 

nghiệm là 5 tháng và khẩu phần sau 2 tuần được nâng lên 2,0% (DM).  

Kết quả của thí nghiệm cho thấy là lượng dưỡng chất ăn vào và tiêu hóa, giá trị pH và nồng độ axit béo bay hơi 

của dịch dạ cỏ, tích lũy đạm và tăng khối lượng giữa các nghiệm thức không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(P>0,05). Tuy nhiên, lượng DM tiêu thụ (g/con/ngày) có xu hướng tăng dần khi bổ sung bột ngô từ 0 - 10g (693 

– 719), nhưng tiếp tục bổ sung bột ngô đến 15g thì giảm xuống (691) và có sự cải thiện về tăng khối lượng nhẹ 

nhàng ở NT BN10 (70 so với 59,6, 59,8 và 64,2 g/ngày). Sự tổng hợp nitơ của vi sinh vật dạ cỏ tăng lên khi ở 

các NT bổ sung bột ngô (P<0,05) và tối ưu ở NT BN10 (4,45 so với 2,78; 2,99 và 3,39 g/ngày). Ở NT BN10 và 

BN15 có sự cải thiện về sự lên giống lần đầu ngắn hơn (P<0,05). Kết luận của nghiên cứu là chưa tìm thấy sự 

ảnh hưởng sự bổ sung bột ngô có ý nghĩa thống kê đến lượng dưỡng chất tiêu thụ và tiêu hóa, nitơ tích lũy và 

tăng khối lượng. Tuy nhiên có sự cải thiện về sự tổng hợp vi sinh vật dạ cỏ, sự lên giống lần đầu và hiệu quả 

kinh tế ở nghiệm thức BN10. 

Từ khóa: Dê lai F1, bột ngô, năng lượng, lên giống, sự tổng hợp nitơ của vi khuẩn. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ở Việt Nam trong thời gian gần đây, nghề chăn nuôi dê sữa phát triển tốt cung cấp sữa và thịt 

cho người tiêu thụ (Do Thi Thanh Van và Nguyen Van Thu, 2018). Ở nước ta hiện tại thường 

sử dụng giống dê Saanen thuần lấy sữa trong các trang tại chăn nuôi tập trung có qui mô lớn. 

Tuy nhiên đa số các nông hộ nuôi dê sữa ở đồng bằng sông Cửu Long thường sử dụng giống 

dê lai giữa Saanen và Bách Thảo dù có năng suất sữa thấp hơn, nhưng do thích nghi tốt với 

khí hậu trong vùng và giá con giống cũng rẻ, nên dễ trao đổi và mua bán hơn (Nguyen Van 

Thu, 2016). Trong khi các kết quả nghiên cứu dê cái lai F1 Saanen x Bách Thảo hiện nay là 

rất hạn chế. 

ARC (1984), Nocek và Russell (1988) và Nguyen Van Thu (2000) tường trình là hiệu quả của 

sự tổng hợp protein của vi sinh vật trong dạ cỏ của gia súc nhai lại được cải thiện khi có sự 

đồng bộ hóa với nguồn năng lượng và protein trong dạ cỏ. Kết quả này cũng được xác nhận 

của Dewhurst và cs. (2000). Dê trưởng thành thiếu năng lượng sẽ giảm sản lượng sữa và thể 

trọng. Tương tự, năng lượng cũng có vai trò quan trọng cho dê cái, thiếu năng lượng làm dê 

cái sinh trưởng kém, thành thục chậm và dẫn đến năng suất hạn chế về sau (Nguyễn Văn Thu, 

2010). Bột ngô là nguồn carbohydrate hòa tan cung cấp năng lượng cao cho gia súc, gia cầm 

có giá rẻ hơn so với tấm và lúa mì, v.v… Những nghiên cứu gần đây của Nguyễn Đông Hải 

(2008) và Phan Minh Duyên (2016) trên dê cái chủ yếu là xác định mức độ protein trong khẩu 

phần tác động đến sự tăng trưởng, trong khi vai trò của năng lượng chưa được chú ý đúng 

mức. Đề tài này nhằm đánh giá sự bổ sung năng lượng bằng bột ngô trong khẩu phần đến dê 

cái lai F1 (Saanen x Bách Thảo) đến sự tiêu hóa, tổng hợp vi sinh vật dạ cỏ, sinh trưởng và sự 

lên giống. 
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VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Vật liệu nghiên cứu 

Gia súc thí nghiệm 

Thí nghiệm được tiến hành trên 12 dê cái lai F1 (Saanen x Bách Thảo), tuổi trung bình là 4 

tháng với khối lượng trung bình là 11,6 kg. Trước khi vào thí nghiệm được tiêm phòng bệnh 

tụ huyết trùng và lở mồm long móng bằng vắc-xin của Công ty thuốc Thú y Trung ương 3. 

Ngoài ra, dê được phòng nội ngoại ký sinh trùng bằng Ivermectin 0,25% của Công ty Bio-

Pharmacheme và sán lá gan bằng Rafoxanide của Công ty Vemedim Cần Thơ. 

Dụng cụ thí nghiệm 

Dụng cụ thí nghiệm bao gồm thau, xô, máy băm cỏ, cân điện tử loại 2 kg (Tanita KD 200, 

China); cân đồng hồ các loại 5 kg, 100 kg (Nhơn Hòa). Dụng cụ cắt cỏ và kéo cắt mẫu. Một 

số thiết bị (spectophometer, Gas Chromatoraply, v.v…), dụng cụ và hóa chất để phân tích 

trong phòng thí nghiệm. 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Thí nghiệm được thưc hiện tại trại dê Nam Cần Thơ của Thành phố Cần Thơ. Mẫu phân tích 

được tiến hành tại phòng thí nghiệm E205 Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp, trường Đại 

học Cần Thơ. Thời gian nghiên cứu từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2019. 

Phƣơng pháp nghiên cứu 

Thiết kế thí nghiệm 

Mười hai (12) dê cái lai F1 (Saanen x Bách Thảo) được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu 

nhiên (CRD) với 4 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. Bốn nghiệm thức gồm các mức bổ sung bột 

ngô trong khẩu phần là BN0 (không bổ sung bột ngô), BN5 (5g bột ngô – 15 Kcal ME), BN10 

(10g bột ngô – 30 Kcal ME) và BN15 (15g bột ngô - 45 Kcal ME). Thành phần và dinh 

dưỡng khẩu phần được trình bày ở Bảng 1.  

Bảng 1. Thành phần thức ăn (%) và dinh dưỡng của khẩu phần đầu thí nghiệm 

Nghiệm thức 

Thực liệu, %DM BN0 BN5 BN10 BN15 

Cỏ Hamill 33,2 32,1 31,2 30,2 

Bắp cải phụ phẩm 33,2 32,1 31,5 30,2 

Đậu lá nhỏ 18,2 19,2 19,5 19,7 

Khô dầu dừa 14,4 14,4 14,4 14,8 

Bột ngô 0,0 1,26 2,52 3,89 

Urê 0,917 0,917 0,94 1,12 

Thành phần dưỡng chất và ME của Khẩu phần 

DM, % 12,9 13,1 13,3 13,6 

CP, %DM 17,5 17,5 17,5 17,5 

ME, MJ/kgDM 9,88 9,95 10,0 10,1 

Urê sẽ được thêm vào các nghiệm thức để điều chỉnh sao cho mức protein thô tiêu thụ là 6,0 

g/kg/ngày (Nguyen Thi Kim Dong và Nguyen Van Thu, 2016). Cỏ đậu lá nhỏ (Spophocarpus 

scandén) và khô dầu dừa nhằm cung cấp thêm protein. Thời gian thí nghiệm là 150 ngày. 
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Chuồng nuôi của thí nghiệm 

Chuồng dê nuôi thí nghiệm được xây dựng thoáng mát không bị mưa tạt gió lùa, mái sàn với 

kích thước mỗi lồng là 1,2 m (dài) x 0,7 m (rộng) x 0,7m (cao), chiều cao chân lồng là 0,7m. 

Mỗi chuồng có máng ăn, máng uống riêng. Dưới sàn lồng có máng hứng phân và nước tiểu. 

Thức ăn dùng trong thí nghiệm 

Các loại thức ăn dùng cho dê trong thí nghiệm là cỏ Hamill, bắp cải phụ phẩm, cỏ đậu lá nhỏ 

(Spophocarpus scandén), khô dầu dừa và bột ngô. Tất cả các thực liệu này được phân tích 

thành phần hóa học như vật chất khô (DM), vật chất hữu cơ (OM), protein thô (CP), béo (EE), 

xơ trung tính (NDF), xơ axit (ADF), tro và ước tính năng lượng trao đổi (ME) trước khi vào 

thí nghiệm để làm cơ sở phối hợp khẩu phần. Cỏ Hamill (Panicum maximum cv. Hamill) được 

cắt trong khuôn viên trồng cỏ của trại. Đậu lá nhỏ được cắt trong khuôn viên trường Đại học 

Cần Thơ. Bắp cải phụ phẩm được lấy từ vựa rau cải ở quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. 

Bột ngô và khô dầu dừa được mua tại cửa hàng thức ăn gia súc ở quận Ninh Kiều, Thành phố 

Cần Thơ. Các nguyên liệu trên được mua 4 lần trong toàn thí nghiệm và được phân tích thành 

phần dưỡng chất tại phòng thí nghiệm, trước khi tiến hành thí nghiệm. 

Phương pháp tiến hành 

Dê được cho ăn 3 lần trong ngày, mỗi lần bằng 1/3 lượng thức ăn của khẩu phần trong ngày vào 

lúc 7:30, 11:00 và 17:00 giờ, lần cuối cùng cho ăn phần còn lại. Khô dầu dừa được trộn với bột 

ngô và urê cho ăn trước, kế đến là bắp cải phụ phẩm và đậu lá nhỏ và cuối cùng là cỏ Hamill. 

Các loại thức ăn cho ăn hàng ngày phải đảm bảo đúng tỷ lệ; lượng thức ăn cho ăn được tăng đều 

2% sau 2 tuần trên toàn khẩu phần (tính trên DM) cho tất cả nghiệm thức và nước sạch được 

cung cấp đầy đủ cho dê suốt ngày đêm. 

Các chỉ tiêu theo dõi và sự thu thập số liệu 

Thành phần hóa học các loại thức ăn. Bao gồm: vật chất khô (DM), chất hữu cơ (OM), 

protein thô (CP) và khoáng tổng số (AOAC, 1990). Xơ trung tính (NDF) và xơ axit (ADF) 

được phân tích theo Van Soest và cs. (1991). Năng lượng trao đổi (ME) được tính từ các 

dưỡng chất tiêu hóa theo Bruinenberg và cs. (2002) theo công thức: 

ME = 15,1 * DOM; DOM/DCP > 7 

ME = 14,2 * DOM + 5,9 * DCP; DOM/DCP < 7 

Với DOM: digestible organic matter (chất hữu cơ tiêu hóa) và DCP: digestible crude protein 

(protein thô tiêu hóa). 

Sự tiêu thụ các dưỡng chất thức ăn. Gồm có: DM, OM, CP, NDF và ME. Mức tiêu thụ các 

dưỡng chất thức ăn được xác định bằng cách cân lượng thức ăn trước khi cho ăn và cân phần 

thức ăn còn thừa vào sáng ngày hôm sau. Các mẫu thức ăn cho ăn, thức ăn thừa được thu lấy 7 

ngày liên tục trong giai đoạn lấy mẫu ở giai đoạn theo dõi tiêu hóa.  

Các thông số dạ cỏ. Gồm có: giá trị pH, nồng độ axit béo bay hơi (ABBH) và nitơ dạng 

ammonia (N-NH3) của dịch dạ cỏ. Mẫu dịch dạ cỏ được lấy bằng ống thông thực quản, lấy 

vào lúc trước khi cho ăn (0 giờ) và sau khi ăn 3 giờ. Mỗi lần lấy 50 ml dịch dạ cỏ trên mỗi 

con, đậy kín và làm lạnh rồi đem lên phòng thí nghiệm để phân tích trong ngày. Giá trị pH 

dịch dạ cỏ được đo ngay bằng máy pH ký hiệu HI 122 pH/mVMeter Hanna-Italy. Nồng độ N-
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NH3 được xác định bằng phương pháp Kjeldahl. Nồng độ thành phần và tổng số axit béo bay 

hơi dịch dạ cỏ được xác định bằng GC (Gas chromatography) theo phương pháp đề nghị của 

Pirondini và cs. (2012).  

Tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất. Tỷ lệ tiêu hóa các dưỡng chất được xác định bằng cách ghi nhận 

lượng dưỡng chất thức ăn tiêu thụ và lượng dưỡng chất bài thải theo phân dựa theo phương 

pháp của McDonald và cs. (2002), vào tuần thứ nhất của tháng TN thứ 4 trong 7 ngày liên tục.  

Sự tích lũy đạm. Được xác định bằng phân tích nitơ thức ăn tiêu thụ, phân và nước tiểu trong 7 

ngày. Mẫu nước tiểu sẽ được xử lý bằng 14% dung dịch H2SO4 10% (Pathoummalangsy và 

Preston, 2008) và được phân tích nitơ ngay trong ngày. 

Nitơ tích lũy = Nitơ tiêu thụ - (Nitơ phân + Nitơ nước tiểu) 

Lượng nitơ vi sinh vật tổng hợp. Dựa theo đề nghị của Chen và Gomes (1995) bằng sự phân 

tích lượng allantoin và acid uric. Xác định allantoin dựa theo Young và Conway (1942) và  

axit uric dựa theo đề nghị của Fujihara (1987); tổng lượng dẫn xuất purine bài thải (Y) = tổng 

allantoin + tổng acid uric. Ước lượng lượng nitơ vi sinh vật tổng hợp theo công thức: 

Y = 0.84X + (0.150 * W
0,75

* e
−0.25X

) 

MN (g N/ngày) = 0,727 * X 

Với : Y: Tổng dẫn xuất purine bài thải trong nước tiểu 

 X: Purine của vi sinh vật được hấp thu 

W
0.75 

: Khối lượng trao đổi 

MN (Microbial nitrogen): Nitơ vi sinh vật dạ cỏ 

Tăng khối lượng, hệ số chuyển hóa thức ăn và hiệu quả kinh tế. Tăng khối lượng (TKL) dê 

hàng ngày được xác định bằng cách cân 2 ngày liên tục, vào sáng sớm trước khi cho ăn lúc bắt 

đầu thí nghiệm và cuối mỗi tháng thí nghiệm. Hệ số chuyển hóa thức ăn và hiệu quả kinh tế, 

được tính dựa trên sự tăng khối lượng với thức ăn tiêu thụ (DM) và thời giá của thức ăn và giá 

con giống.  

Sự lên giống dê. Theo dõi sự lên giống lần đầu của dê cái trong các NT bằng cách theo dõi 

hằng ngày và ghi nhận các biểu hiện, được bắt đầu từ tháng thứ 4 khi theo dõi tiêu hóa. 

Xử lý số liệu 

Số liệu thô được tính sơ bộ bằng bảng tính Microsoft Excel 2013. Sau đó được xử lý thống kê 

bằng phương pháp phân tích phương sai (ANOVA) theo mô hình tuyến tính tổng quát 

(General Linear Model - GLM) trên phần mềm Minitab 16.2.1 (Minitab, 2010). Khi có sự 

khác biệt giữa các nghiệm thức sẽ dùng phép thử Tukey để tìm sự khác biệt từng cặp nghiệm 

thức.  

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Thành phần dƣỡng chất của các loại thức ăn trong thí nghiệm  

Kết quả về thành phần dưỡng chất của các loại thức ăn sử dụng trong thí nghiệm được trình bày 

trong Bảng 2. 
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Bảng 2. Thành phần dưỡng chất (% DM) các loại thức ăn trong thí nghiệm 

Thực liệu 
Thành phần (%) 

DM OM CP NDF ADF Khoáng 

Cỏ Hamill 16,5 91,1 12,3 66,0 39,9 8,90 

Bắp cải phụ phẩm 6,30 85,9 15,2 28,8 22,5 14,1 

Đậu lá nhỏ 19,2 89,4 19,3 51,4 35,8 10,6 

Bột ngô 87,1 99,0 9,40 19,2 6,80 1,00 

Khô dầu dừa 91,1 96,3 18,4 48,1 35,8 3,70 

Ghi chú: DM: Vật chất khô; OM: Chất hữu cơ; CP: Protein thô; NDF: Xơ trung tính; ADF: Xơ axit  

Qua phân tích thành phần dưỡng chất của thức ăn ở Bảng 2 cho thấy cỏ Hamill là thực liệu 

cung cấp xơ (NDF) là nguồn năng lượng chính cần thiết cho sự lên men ở dạ cỏ. Bên cạnh đó 

cỏ đậu lá nhỏ, khô dầu dừa là các nguồn cung cấp đạm chủ lực cho khẩu phần để đảm bảo 

lượng CP trong khẩu phần phù hợp với mục đích của thí nghiệm. Có thể nói với thực liệu cỏ 

Hamill, cỏ đậu lá nhỏ, bắp cải phụ phẩm, khô dầu dừa và bột ngô tạo nên một khẩu phần thích 

hợp nuôi dê.  

Lƣợng thức ăn, dƣỡng chất và năng lƣợng tiêu thụ của thí nghiệm 

Lượng thức ăn, dưỡng chất và năng lượng tiêu thụ của dê toàn TN được thể hiện qua Bảng 3. 

Bảng 3. Lượng thức ăn, dưỡng chất và năng lượng tiêu thụ của dê thí nghiệm 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

SEM P 
BN0 BN5 BN10 BN15 

Lượng tiêu thụ gDM/con/ngày     

Cỏ Hamill 237 222 228 216 21,0 0,910 

Bắp cải phụ phẩm 195 185 191 175 17,0 0,850 

Đậu lá nhỏ 156 163 173 166 14,3 0,856 

Khô dầu dừa 99,8 98,8 104 101 9,01 0,982 

Bột ngô 0
d
 8,58

c 
17,9

b 
26,3

a 
0,704 0,001 

Urê 5,56 5,43 5,90 6,29 0,529 0,672 

Dưỡng chất tiêu thụ g/con/ngày     

DM 693 682 719 691 62,2 0,976 

OM 619 610 644 619 55,5 0,974 

CP 123 122 128 125 11,1 0,977 

NDF 340 332 347 332 30,5 0,979 

ADF 229 224 234 223 20,6 0,980 

Khoáng 68,4 66,5 69,3 65,1 6,18 0,963 

Năng lượng trao đổi      

ME, MJ/con/ngày 6,87 6,82 7,23 6,98 0,619 0,964 

ME, MJ/W
0,75

 0,873 0,846 0,873 0,857 0,029 0,818 

Ghi chú: DM: Vật chất khô, CP: Protein thô, OM: Vật chất hữu cơ, NDF: Xơ trung tính, ADF: Xơ acid và ME: 

Năng lượng trao đổi, W
0,75 

Khối lượng trao đổi chất. Nghiệm thức BN0, BN5, BN10, BN15: Lần lượt là 0, 5, 10 

và 15 g bột ngô được bổ sung hàng ngày vào khẩu phần. Các giá trị mang các chữ  a,b,c ở cùng hàng thì khác 

biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. 
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Kết quả Bảng 3 cho thấy hàm lượng vật chất khô (DM), vật chất hữu cơ (OM), Protein thô 

(CP), xơ trung tính (NDF), xơ axit (ADF) và khoáng tổng số tiêu thụ của dê thí nghiệm khác 

biệt không có ý nghĩa (P>0,05) khi tăng mức độ bột ngô trong khẩu phần. Lượng tiêu thụ DM, 

OM, CP, NDF và ADF của các nghiệm thức có xu hướng tăng khi tăng lượng ngô bổ sung từ 

0 - 10 g bắp, cao nhất ở nghiệm thức BN10. Năng lượng trao đổi (ME) tiêu thụ (MJ/con/ngày) 

giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P>0,05), tuy nhiên qua kết quả ta 

có thể thấy được xu hướng khi tăng lượng bột ngô lên từ 0 - 10 g thì ME (MJ/con/ngày) cũng 

tăng lên từ 6,87 lên 7,23, tiếp tục tăng thêm lượng ngô lên 15 g (NT BN15) thì ME lại giảm 

xuống với giá trị 6,98 (MJ/con/ngày), do giảm lựơng thức ăn tiêu thụ. Tóm lại có thể nhận 

định rằng khi tăng lượng bột ngô trong khẩu phần thì lượng thức ăn, dưỡng chất và năng 

lượng trao đổi tiêu thụ có khuynh hướng được cải thiện. 

Tăng khối lƣợng và tuổi lên giống lần đầu của dê trong thí nghiệm 

Sự tăng khối lượng và lên giống của dê trong thí nghiệm được thể hiện ở Bảng 4. 

Bảng 4. Sự tăng khối lượng và lên giống của dê trong thí nghiệm 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

SEM P 
BN0 BN5 BN10 BN15 

Khối lượng đầu, kg  11,7 11,6 11,5 11,6 0,77 0,998 

Khối lượng cuối, kg  20,7 20,6 22,0 21,2 1,87 0,941 

Tăng khối lượng, g/con/ngày 59,8 59,8 70,0 64,2 7,87 0,772 

HSCHTA 10,8 10,2 13,1 10,7 1,27 0,326 

Tuổi lên giống lần đầu, ngày 111
a 

108
a 

83,1
b 

83,2
b 

2,96 0,001 

Ghi chú: HSCHTA: Hệ số chuyển hóa thức ăn. Nghiệm thức BN0, BN5, BN10, BN15: Lần lượt là 0, 5, 10 và 15 

g ngô được bổ sung vào khẩu phần. 

Khi tăng lượng bột ngô vào trong khẩu phần, thì tăng khối lượng bình quân trong ngày giữa 

các nghiệm thức có xu hướng cải thiện dần từ NT BN0 (59,8 g/con/ngày) đến NT BN10 (70,0 

g/con/ngày), tuy nhiên lại giảm ở NT BN15 (64,2 g/con/ngày), tuy nhiên sự khác biệt này 

không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Kết quả này lại cao hơn nghiên cứu của Lê Ngọc Hường 

(2017) khi bổ sung dầu dừa trên dê cái từ 31,7 - 45,0 g/con/ngày, sự khác biệt này là do khẩu 

phần nuôi dưỡng của hai thí nghiệm khác nhau. Hệ số chuyển hóa thức ăn (HSCHTA) của các 

nghiệm thức không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P>0,05).  

Sự lên giống lần đầu của dê khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (P<0,05), ở 

nghiệm thức BN10 và BN15 thời gian bắt đầu lên giống ngắn hơn có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

so với nghiệm thức BN0 và BN5 (83,1 và 83,2 so với 111 và 108 ngày) từ tháng thứ 4 của TN 

(8 tháng tuổi), sau chấm dứt theo dõi tiêu hóa. Tất cả các dê lên giống có biểu hiện rõ rệt kêu la, 

âm đạo sưng to, đỏ hồng, phá chuồng và chảy dịch nhờn ra từ âm hộ. Dê được phối giống hai 

lần trong ngày và tất cả đều mang thai. Rodrigues và cs. (2014) chỉ ra rằng thức ăn giàu protein 

dễ phân giải và carbohydrate hòa tan ở dạ cỏ sẽ kích thích sự tổng hợp protein vi sinh vật dạ cỏ 

là nguồn dưỡng chất quan trọng cho dê cừu phát triển và sinh sản. Kawas và cs. (2010) kết luận 

sự bổ sung khối urê mật đường giàu carbohydrate hòa tan dễ lên men ở dạ cỏ đã tối ưu hóa tăng 

trường và sinh sản của dê. Salim và cs. (2002) cũng đề nghị là sự bổ sung thức ăn hỗn hợp giàu 

năng lượng và protein nên được thực hiện để nâng cao thành tích sinh sản của dê.  
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Ƣớc tính hiệu quả kinh tế của dê thí nghiệm 

Sự ước tính hiệu quả kinh tế của thí nghiệm được trình bày ở Bảng 5.  

Bảng 5. Hiệu quả kinh tế (đồng/con/5 tháng) của dê thí nghiệm 

Ghi chú: Tổng chi phí: thức ăn và con giống; Giá thức ăn: Ngô(6.500 đồng/kg), Khô dầu dừa (6.800 đồng/kg); 

Cỏ Hamill, ngô cải, đậu lá nhỏ (500 đồng/kg); Mua dê con: 100.000 đồng/kg; Giá bán dê cái giống: 120.000 

đồng/kg. 

Tổng chi phí trong suốt quá trình nuôi 5 tháng trung bình có khoảng chênh lệch giữa các 

nghiệm thức không đáng kể. Tuy nhiên do có sự tăng khối lượng khác nhau giữa các nghiệm 

thức, ở nghiệm thức BN10 tổng thu được là 2.643.600 đồng/con cao hơn các nghiệm thức còn 

lại. Tương tự, chênh lệch thu chi của nghiệm thức BN10 là 958.557 đồng/con, có giá trị cao hơn 

các nghiệm thức khác. Điều này chứng tỏ rằng khi bổ sung thêm 10 g bột ngô vào khẩu phần 

khi bắt đầu TN, chi phí phát sinh chỉ có 0,2% so với không bổ sung, tuy nhiên lợi nhuận có thể 

mang lại tăng hơn 19,6% và chủ yếu là dựa vào tăng khối lượng. Điều quan trọng hơn là sự lên 

giống của dê sớm hơn sẽ giảm sự tiêu tốn thức ăn cũng như tăng tần suất sinh sản của dê.  

Lƣợng thức ăn và dƣỡng chất tiêu thụ giai đoạn theo dõi tiêu hóa dƣỡng chất 

Lượng thức ăn, dưỡng chất và năng lượng tiêu thụ của dê trong giai đoạn tiêu hóa được thể 

hiện ở Bảng 6. 

Bảng 6. Lượng thức ăn, dưỡng chất và năng lượng tiêu thụ của dê trong giai đoạn tiêu hóa 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

SEM P 
BN0 BN5 BN10 BN15 

Lượng tiêu thụ gDM/con/ngày     

    Cỏ Hamill 198 189 200 175 19,6 0,801 

    Ngô cải 173 165 168 152 17,3 0,859 

    Đậu lá nhỏ 143 150 155 148 14,3 0,950 

    Khô dầu dừa 91,8 91,2 92,7 90,1 8,97 0,997 

    Bắp 0
d
 7,94

c 
16,1

b 
23,0

a 
0,747 0,001 

    Urê 5,05 5,24 5,29 5,38 0,673 0,987 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

BN0 BN5 BN10 BN15 

Tổng chi phí 1.682.506 1.665.012 1.685.043 1.673.850 

Tổng thu 2.484.000 2.468.400 2.643.600 2.547.600 

Chênh lệch (CL) 801.494 803.388 958.557 873.750 

CL so với NT BN0, % - 0,24 19,6 9,02 
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Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

SEM P 
BN0 BN5 BN10 BN15 

Dưỡng chất tiêu thụ g/con/ngày     

    DM 611 607 636 594 58,7 0,964 

    OM 546 544 570 533 52,2 0,964 

    CP 110 110 114 108 11,0 0,981 

    NDF 299 294 307 284 28,4 0,955 

    ADF 202 199 207 191 18,9 0,945 

    Ash 60,0 58,8 61,1 55,9 5,86 0,926 

Năng lượng trao đổi      

    ME, MJ/con/ngày 6,57 6,61 7,14 6,82 0,676 0,928 

    ME, MJ/W
0,75

 0,745 0,747 0,812 0,803 0,034 0,416 

Ghi chú: DM: Vật chất khô, CP: Đạm thô, OM: Vật chất hữu cơ, NDF: Xơ trung tính, ADF: Xơ acid, Ash: 

Khoáng tổng số, ME: Năng lượng trao đổi, W
0,75 

Khối lượng trao đổi. Nghiệm thức BN0, BN5, BN10, BN15: lần 

lượt là 0, 5, 10 và 15 g ngô được bổ sung vào khẩu phần. Các giá trị mang các chữ a, b, c ở cùng hàng thì khác 

biệt có ý nghĩa thống kê 

Qua Bảng 6 có thể nhận định rằng khi tăng lượng bột ngô trong khẩu phần nuôi dê lai (Saanen 

x Bách Thảo) thì lượng thức ăn, dưỡng chất và năng lượng trao đổi tiêu thụ tương tự như kết 

quả của toàn TN, có được cải thiện nhẹ nhàng (P>0,05). Ở nghiệm thức BN10 thì các chỉ tiêu 

lượng thức ăn, dưỡng chất và năng lượng trao đổi có xu hướng cao hơn những nghiệm thức 

còn lại. 

Dƣỡng chất tiêu hóa và cân bằng nitơ 

Dưỡng chất tiêu hóa và sự cân bằng nitơ của dê được mô tả ở Bảng 7. 

Bảng 7. Dưỡng chất tiêu hóa và cân bằng nitơ của dê thí nghiệm 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

SEM P 
BN0 BN5 BN10 BN15 

Dưỡng chất tiêu hóa, g/con/ngày     

DM 464 457 489 456 47,7 0,955 

OM 425 420 447 419 43,3 0,961 

CP 90,6 89,1 93,9 90,5 9,34 0,986 

NDF 225 223 231 212 22,8 0,948 

ADF 145 142 146 134 14,7 0,931 
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Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

SEM P 
BN0 BN5 BN10 BN15 

Cân bằng nitơ, g/con/ngày       

N ăn vào 17,6 17,7 18,3 17,3 1,76 0,981 

N phân 3,11 3,37 3,26 2,81 0,32 0,647 

N nước tiểu 5,87 3,71 5,48 3,33 1,66 0,781 

N tích lũy 8,62 10,6 9,53 10,2 1,05 0,614 

N tích lũy, g/kg W
0,75 

1,01 1,20 1,08 1,20 0,13 0,675 

Ghi chú: DM: Vật chất khô,CP: Đạm thô,OM: Vật chất hữu cơ, NDF: Xơ trung tính, ADF: Xơ acid, W
0,75

: Khối lượng 

trao đổi. BN0, BN5, BN10, BN15: Lần lượt là 0,5,10, 15 g ngô được bổ sung vào khẩu phần.  

Giá trị pH, nồng độ N-NH3 và axit béo bay hơi (ABBH) ở 0 và 3 giờ của dịch dạ cỏ dê  

Bảng 8. Giá trị pH, nồng độ N-NH3 và ABBH ở thời điểm 0 giờ và 3 giờ của dịch dạ cỏ dê 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

SEM P 
BN0 BN5 BN10 BN15 

pH       

0 giờ 7,23 7,37 7,40 7,27 0,040 0,072 

3 giờ 6,87 6,87 6,80 6,67 0,047 0,070 

N-NH3, mg/100ml 

0 giờ 28,0
c
 30,9

bc
 33,3

ab
 35,6

a
 0,694 0,001 

3 giờ 36,2
c
 40,8

b
 43,2

b
 47,8

a
 0,674 0,001 

ABBH tổng số, mmol/lít 

0 giờ 68,1 70,4 72,9 69,6 5,45 0,900 

3 giờ 110 111 121 128 7,25 0,321 

Thành phần ABBH ở 3 giờ, mmol/lít     

Axit axêtic 71,1 76,3 72,0 75,0 5,44 0,895 

Axit propiotic 18,1
b 

18,3
b 

32,3
a 

36,2
a 

1,97 0,001 

Axit butyric 11,3 11,9 11,4 12,5 1,67 0,953 

Prop. : Acet. 0,256
b 

0,239
b 

0,450
a 

0,483
a 

0,022 0,001 

Ghi chú: Nghiệm thức BN0, BN5, BN10, BN15: Lần lượt là 0, 5, 10 và 15 g ngô được bổ sung vào khẩu phần ở 

đầu TN. N-NH3: Nitơ dạng ammonia; ABBH: Acid béo bay hơi. Các giá trị mang các chữ a, b, c ở cùng hàng thì 

khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. 

Từ Bảng 8 cho thấy pH dịch dạ cỏ của dê ở thời điểm sau khi ăn 3 giờ đều thấp hơn so với thời 

điểm 0 giờ do tăng sự lên men thức ăn. Sự khác biệt giữa các nghiệm thức về pH dạ cỏ ở thời 

điểm 0 và 3 giờ không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Theo Nguyễn Thiện và Đinh Văn Bình 

(2007) môi trường dạ cỏ thuận lợi cho sự phát triển của vi sinh vật là môi trường trung tính 

(pH là 6,5 - 7,4). Nồng độ ABBH tổng số của dịch dạ cỏ lúc 0 giờ và 3 giờ sau khi ăn giữa các 
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nghiệm thức không khác biệt (P>0,05), nhưng có xu hướng tăng dần khi tăng lượng ngô lên. 

Hàm lượng ABBH tổng số lúc 3 giờ sau khi ăn trong nghiên cứu này là phù hợp với các kết quả 

trên dê của Phan Minh Duyên (2016) và Nguyễn Đông Hải (2008) có giá trị này lần lượt là 117 

mmol/lít và 111 - 113 mmol/lít. 

Hàm lượng N-NH3 có vai trò quan trọng trong quá trình lên men và góp phần gia tăng tốc độ tổng 

hợp protein của vi sinh vật (Satter và Styler, 1974). Nồng độ N-NH3 dịch dạ cỏ dê trong thí 

nghiệm lúc 0 giờ và 3 giờ sau khi ăn khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Giá trị này cao nhất 

ở NT BN15 và thấp nhất ở NT BN0. Kết quả nghiên cứu này cho thấy rằng hàm lượng NH3 dịch 

dạ cỏ dê biến động từ 36,2 - 47,8 (mg/100ml), hàm lượng này tương đối thích hợp cho vi sinh vật 

dạ cỏ sinh trưởng và phát triển. Chúng cao hơn kết quả của Lê Ngọc Hường (2017) là 22,1 - 29,4 

(mg/100ml). Nhìn chung, nồng độ N-NH3 và axit béo bay hơi ở 0 giờ và 3 giờ ở các NT bổ sung 

bột ngô góp phần hỗ trợ cho hoạt động của vi sinh vật.  

Nồng độ axit axêtic và butyric của dịch dạ cỏ ở 3 giờ là tương đương nhau (P>0,05) giữa các 

nghiệm thức (Bảng 8), tuy nhiên nồng độ axit propionic và tỷ số axit propionic: axit axêtic cao 

hơn ở nghiệm thức BN10 và BN15 với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) so với 2 

nghiệm thức còn lại. Điều này cho thấy là khi bổ sung nguồn carbohydrate hòa tan ở mức BN 

10 và 15g sẽ nâng cao nồng độ axit propionic. Chamberlainm và cs. (1993) tìm thấy là 

carbohydrate hòa tan tạo ra sự thay đổi rõ rệt về tỷ lệ thành phần axit béo bay hơi và nồng độ 

axit propionic tăng lên. Tương tự, Lana và cs. (1998); Hristov và cs. (2013) cũng chứng minh 

rằng khẩu phần có lượng ngũ cốc cao làm giảm khí CH4 qua việc giảm methanogen và giảm tỷ 

lệ acetate: propionate (Christophersen và cs., 2008).   

Sự bài thải các dẫn xuất purine và tổng hợp nitơ vi sinh vật dạ cỏ  

Lượng allantoin và axit uric bài thải theo nước tiểu của dê thu nhận được (Bảng 9) hàng ngày 

khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (P<0,05). Tổng dẫn xuất purine cũng khác 

biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) giữa các nghiệm thức và cao nhất ở nghiệm thức BN10 

(5,26 mmol/con/ngày). 

Bảng 9. Sự bài thải allantoin, axit uric và tổng dẫn xuất purine theo nước tiểu 

(mmol/con/ngày) và sự tổng hợp nitơ của vi sinh vật dạ cỏ của dê 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

SEM P 
BN0 BN5 BN10 BN15 

- Allantoin 2,78
b 

3,06
ab 

5,07
a 

3,51
ab 

0,462 0,032 

- Axit uric 0,18
 b
 0,21

 ab
 0,19

 ab
 0,30

 a
 0,026 0,042 

- Dẫn xuất purine 2,06
 b
 3,26

ab
 5,26

a
 3,81

ab
 0,483 0,040 

- Tổng hợp nitơ vi sinh vật, g/con/ngày 2,78
 b
 2,99

ab
 4,45

a
 3,39

ab
 0,359 0,044 

Lượng nitơ vi sinh vật tổng hợp (g/con/ngày) được ghi nhận tương tự như chỉ tiêu dẫn xuất 

purine, với hàm lượng cao hơn ở các nghiệm thức được bổ sung bột ngô và cao nhất ở nghiệm 

thức BN10. Như thế với mức CP (6,0 g/kg KL/ngày) thiết kế bởi nghiên cứu kết hợp với bổ 

sung lượng ngô ở nghiệm thức BN10 cho kết quả tổng hợp nitơ vi sinh vật ở dạ cỏ tốt hơn. 

Dewhurst và cs. (2000) chỉ ra rằng hiệu quả của sự tổng hợp protein của vi sinh vật trong dạ 

cỏ gia súc nhai lại được cải thiện khi có sự đồng bộ hóa với nguồn năng lượng và protein cung 

cấp. Kết quả này cũng được xác nhận của Nguyen Thi Kim Dong và Nguyen Van Thu (2016) 

là 5,18 và 5,24 g/ngày với mức 6,0 và 6,5 gCP/kg KL/ngày và Phan Minh Duyên (2015) với 
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mức 6,0 gCP/kg KL/ngày ở dê Bách Thảo. Nhìn chung, các dẫn xuất purine bài thải theo 

nước tiểu và sự tổng hợp nitơ của vi sinh vật dạ cỏ dê cao hơn khi bổ sung bột ngô trong khẩu 

phần và tối ưu ở nghiệm thức BN10.  

KẾT LUẬN  

Trong điều kiện thí nghiệm cho phép kết luận sau: 

Lượng dưỡng chất tiêu thụ, dưỡng chất tiêu hóa, lượng nitơ tích lũy, các thông số dịch dạ cỏ 

và tăng khối lượng có khuynh hướng được cải thiện nhẹ ở mức bổ sung 10 g bột ngô 

(con/ngày). 

Có sự gia tăng về nồng độ axit propionic và tỷ lệ axit propionic : axit axêtic cho tiềm năng giảm 

khí thải gây hiệu ứng nhà kính. 

Có sự cải thiện về sự tổng hợp nitơ vi sinh vật dạ cỏ, sự lên giống lần đầu và hiệu quả kinh tế 

ở nghiệm thức BN10 so với không bổ sung. 
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ABSTRACT 

Effect of supplementing dietary anergy by ground maize on rumen environment, microbial nitrogen 

synthesis, growth and estrus of female goat 

This experiment was conducted aiming to evaluate the effect of supplementing dietary energy by ground maize 

for F1 female crossbred goats (Saanen x Bach Thao) on nutrient utilization, rumen microbial nitrogen synthesis, 

growth and estrus. It included 12 goats at 4 months of age (11.6 kg), were allocated in a complete randomized 

design with 4 treatments and 3 replicates. The treatments (g ground maize/animal/day) were BN0 (no maize 

supplementation), BN5 (5g), BN10 (10g) and BN15 (15g) at the beginning of the experiment. Feeds used for diet 

formulation were Hamill grass, cabbage waste, Spophocarpus scandén and coconut cake meal. The experimental 

duration was 3 months and a increase of total diet (DM) of 2% for every 2 weeks was applied. The nutrient 

digestibility trial was implemented at the beginning of the 4
th

 month of the experiment for 7 days.       

The results showed that nutrient intake and digestibility, rumen pH and volatile fatty acids concentration, 

nitrogen retention and daily weight gain were not significantly different (P>0.05) among the treatments. 

However, the DM intake (g/animal/day) had a trend of gradual increase, when increasing maize from BN5 to 

BN10 (693 to 719), at the treatment BN15 it was slightly reduced (691). While rumen N-NH3 N-NH3  

concentrations at 0 and 3 h after feeding gradually increased for the maize-supplementaion treatments (P<0.05). 

The microbial nitrogen synthesis was higher (P<0.05) for the maize-supplementation diets and was optimal for 

the BN10 treatment (4.45 compared to 2.78, 2.99 and 3.39 g/day). There was also an improvement of the first 

estrus behaviour (P<0.05). In conclusion that no significant effect of dietary maize-supplementation has been 

found on nutrient intake and digestibility, rumen pH and volatile fatty acids concentration, nitrogen retention and 

daily weight gain among the treatments, however there were improvements of microbial nitrogen systhesis, the 

first estrus time and ecomomic return with the optimum benefits for the BN10 treatment.     

Keywords: crossbred goat F1, energy, estrus, ground maize, microbial protein synthesis. 
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